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TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH SỐ 

CMND 

NGÀY 

CẤP 
NƠI CẤP ĐỊA CHỈ 

Kết 

quả NAM NỮ 

1 Nguyễn Hồng Nhung   x 321455977 20/6/2008 CA. Bến Tre Hữu Định, Châu Thành, BT Đạt 

2 Nguyễn Vương Trung x   321435802 6/10/2015 CA. Bến Tre Thạnh Ngãi, MCB, BT Đạt 

3 Võ Thị Ngọc Trinh   x 321605151 9/5/2016 CA. Bến Tre phường 4, Tp. Bến Tre Đạt 

4 Châu Thị Ngọc Mai   x 320815676 19/5/2009 CA. Bến Tre Lương Hòa, Giồng Trôm, BT Đạt 

5 Trương Thị Út   x 320777163 9/1/2017 CA. Bến Tre Hữu Định, Châu Thành, BT Đạt 

6 Nguyễn Thị Hòa   x 320997949 8/4/2008 CA. Bến Tre phường Phú Khương, TP. BT Đạt 

7 Nguyễn Thị Hiền   x 321068123 18/10/2018 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

8 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh   x 321004708 29/5/2018 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

9 Trần Thị Nị   x 321220136 7/11/2014 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

10 Nguyễn Kim Xoàn   x 321190749 10/10/2018 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

11 Võ Thị Hồng Hạnh   x 321152524 5/9/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 



12 Trần Thị Thiện   x 321605186 20/12/2016 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

13 Đặng Thị Kim Phượng   x 321220089 13/4/2017 CA. Bến Tre Phú Nhuận, Tp. Bến Tre Đạt 

14 Nguyễn Thị Hoàng Nam   x 321532503 18/8/2015 CA. Bến Tre Phú Nhuận, Tp. Bến Tre Đạt 

15 Võ Thị Mai Loan   x 320910136 4/3/2013 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

16 Nguyễn Thị Bông   x 321111298 24/7/2018 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

17 Trần Văn Mến x   321023591 5/1/2016 CA. Bến Tre Phú Hưng, Tp. Bến Tre Đạt 

18 Phạm Công Thơ x   321281429 7/11/2011 CA. Bến Tre An Thuận, Thạnh Phú, BT Đạt 

19 Lê Thị Mai   x 320749169 4/1/2008 CA. Bến Tre Thạnh Hải, Thạnh Phú, BT Đạt 

20 Tiêu Ngọc Thơ   x 321369148 6/5/2017 CA. Bến Tre Thị trấn Ba Tri, Ba Tri, BT Đạt 

21 Nguyễn Thị Thu Hương   x 230768478 13/5/2013 CA. Gia Lai TP. Pleiku, Gia Lai Đạt 

22 Chung Thái Phước x   321268462 14/1/2017 CA. Bến Tre Quới Sơn, Châu Thành, BT Đạt 

23 
Nguyễn Văn Đoan x   025769768 12/9/2013 

CA. TP 

HCM 
P. 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM Đạt 

24 Nguyễn Thị Thùy Linh   x 320946666 28/5/2019 CA. Bến Tre An Thạnh, MCN, BT Đạt 

25 Nguyễn Văn Thịnh x   320551000 21/4/2008 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

26 Lâm Thị Như Ý   x 321718746 3/8/2017 CA. Bến Tre Châu Bình, Giồng Trôm, BT Đạt 

27 Nguyễn Ngọc Hiểu   x 334972198 16/11/2015 CA. Trà Vinh Tp. Duyên Hải, Trà Vinh Đạt 

28 Nguyễn Thị Ngọc Yến   x 321405080 24/8/2006 CA. Bến Tre Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

29 Phạm Phương Tính x   321292713 10/12/2018 CA. Bến Tre Châu Bình, Giồng Trôm, BT Đạt 

30 Đoàn Phương Duy x   321304306 12/5/2017 CA. Bến Tre 
Thị trấn Giồng Trôm, Giồng Trôm, 

BT 
Đạt 

 


